
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỌC SINH 

Số
TT Họ và tên Lớp Trường Họ tên bố, mẹ hoặc người

giám hộ Điện thoại Ghi chú/Thiệt hại

1 Phan Dương Minh 1A Trường TH Tịnh Kỳ Dương Thái Quang 0352179174 Bị sập tường hai bên hàng rào.

2 Lê Tấn Phát 1B Trường TH Tịnh Kỳ Lê Văn Hiếu 0354918140 Sạt lỡ tường, mất mấy giàn lưới.

3 Phạm Thị Ngọc Hân 1B Trường TH Tịnh Kỳ Phạm Dương Khanh 0382576563 Bị sạt kè trước nhà, sạt nhà mắm, trôi 10 thùng mắm.

4 Ngô Diễm My 1B Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Văn Hiếu 0343473909 Nhà bị sạt lở

5 Sử Thanh Diêm Lộc 1D Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Thanh Sơn 0961987419 Nhà ngập nước, bể bờ tường.

6 Nguyễn Thị Thu Hà 1D Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Thanh Hồng 0328001942 Bị sập tường rào, bể gạch, bể thạp mắm.

7 Võ Phi Dương 3B Trường TH Tịnh Kỳ Võ Văn Thủy '0976687291 Bị trôi 70 bao mắm, trôi hết vỉ hấp cá

8 Nguyễn Gia Hoàng 3B Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Thị Trình 0377135110 Nước vô nhà trôi mắm, hư tủ lạnh, trôi đồ dùng trong nhà

9 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 3B Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Quốc Phương 0399679291 Sập bờ tường, hư máy giặt, máy lọc nước, tủ lạnh

10 Nguyễn Huỳnh Văn Thành 3C Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Văn Hiếu 0343473909 Sạt bờ bờ tường chắn sóng

11 Nguyễn Dương Bảo Ngọc 3D Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Ngọc Tuấn 0987341399 20 tấm lưới, 2 cái thúng, 1 xe máy, 1 máy giặt, 1 máy bơm nước

12 Lý Nguyễn Thiện Nhân 3E Trường TH Tịnh Kỳ Lý Đình Vũ 0978871171 Sập bờ tường chắn sóng trước nhà, mất 1 tạ dây thừng, 150 vỉ tôm
nhí, 1 thùng hấp cá inod

13 Lý Tú Ngọc 4B Trường TH Tịnh Kỳ Lý Văn Tắn 372109086 Vỡ bờ tường, nước vào nhà ngập 1m, trôi hết đồ dùng trong nhà.
Máy giặt, tủ lạnh, mô tơ hư. Trôi 5 bao lưới, vỡ lu mắm

14 Trương Ngọc Hiền 4C Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Thị Ngọc Châu 0369034834 Dầm tôm nhí mất 40 cái và 1 cái dầm. Ngã Vách tường
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15 Lý Xuân Thăng 4C Trường TH Tịnh Kỳ Lý Xuân Sang 0333668861 Nhà em bị mất một ngàn mấy cái đùm thúng, lưới và bị sập trái nhà
dưới

16 Phùng Tiến Quân 4C Trường TH Tịnh Kỳ Võ Ấn 0329322340 Nước vào nhà cửu, sạp cầu tiêu, trôi một số đồ đạc trong nhà

17 Phạm Bảo Long 4C Trường TH Tịnh Kỳ Phạm Văn Thọ 0334078850 Sập vách tường, trôi lưới tôm nhí 50 cái, dầm lưới và một số đồ đạc
trong nhà. Thiệt hại nặng

18 Huỳnh Lê Thảo My 4E Trường TH Tịnh Kỳ Huỳnh Tây Đen 0399223452 Thiệt hại nặng, sân sập bị trôi, sập tường, hiên sập nước ngập trôi đồ
hết đạc.

19 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 4E Trường TH Tịnh Kỳ Nguyễn Sanh 0352969886 Vỡ bờ kè, sập hồ, sập trại cá. Mất 5 mô tơ. Trôi mất 5 bao mắm (50
triệu). Trôi cũi (20 triệu). Trôi 5 cây dĩ (5 triệu)

20 Đặng Thị Hoài Thương 5D Trường TH Tịnh Kỳ Đặng Xin
Nguyễn Thị Sang 0398015532 Nhà bị hư thúng lớn

21 Ngô Minh Quân 1A Trường TH Tịnh Khê Ngô Văn Bảo 0388885090 Nhà vô nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

22 Phạm Thanh Phú 1C Trường TH Tịnh Khê Phạm Thị Tưởng 0332335876 Nhà vô nước, một số đồ đạc bị trôi

23 Phạm Gia Bảo 1D Trường TH Tịnh Khê Lê Thị Minh Châu 0387918960 Hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

24 Phạm Đăng Khoa 1G Trường TH Tịnh Khê Trần Thị Diệu 0379955396 Hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

25 Đỗ Minh Châu 1H Trường TH Tịnh Khê Đỗ Văn Cam 0902895763 Hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

26 Lê Hòa An 2C Trường TH Tịnh Khê Phan Thị Bích Phi 0909267695 Nhà vô nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

27 Cao Yến Linh 2B Trường TH Tịnh Khê Cao Hiếu 0377006732 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

28 Lê Phạm Hoài An 2D Trường TH Tịnh Khê Lê Văn Minh 0387064684 Nhà vô nước, một số đồ đạc bị trôi

29 Phạm Gia Khang 2D Trường TH Tịnh Khê Phạm Khương 0379955396 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

30 Võ Minh Thiện 2G Trường TH Tịnh Khê Trương Thế Quýt 0399008709 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

31 Hà Phạm Phương Anh 3A Trường TH Tịnh Khê Phạm Thị Hồng 0943477185 Nhà vô nước, một số đồ đạc bị trôi

32 Nguyễn Thị Tường Vi 3D Trường TH Tịnh Khê Đỗ Thị Hồng 0862790395 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

33 Trần Hoàng Khang 3G Trường TH Tịnh Khê Trần Thi ̣Thu 0376898143 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà
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34 Trần Thị Bích Trâm 4B Trường TH Tịnh Khê Trần Văn Long 0384797819 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

35 Phan Cát Tiên 4C Trường TH Tịnh Khê Phan Thị Lệ 0935108982 Nhà vô nước, một số đồ đạc bị trôi

36 Nguyễn Tấn Chí 4D Trường TH Tịnh Khê Nguyễn Văn Công 0347978045 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

37 Nguyễn Văn Chiến 4E Trường TH Tịnh Khê Nguyễn Quận 0353735329 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

38 Hồ Nguyễn Thảo Uyên 5C Trường TH Tịnh Khê Nguyễn Vân Anh 0978549903 Nhà vô nước, một số đồ đạc bị trôi

39 Phan Ngọc Phước Nhã 5C Trường TH Tịnh Khê Phan Tấn Việt 0335612581 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

40 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 5H Trường TH Tịnh Khê Đỗ Thị Tuyết 0398935996 Nhà ngập nước, hư hỏng một số đồ đạc trong nhà

(Danh sách này có 40 học sinh)
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